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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

 
 

Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

1. Số 5 175 đọc là:  

A. Năm nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm nghìn một trăm bảy mươi năm. 

B. Năm nghìn một trăm bảy lăm.  D. Năm mươi mốt nghìn bảy mươi lăm. 

2.  Số lẻ liền sau của số 7409 là :  

 A. 7407                B. 7408                C. 7410   D. 7411 

3. Tính giá trị của biểu thức: 368 + 1252 : 4  

A. 738    B. 681   C. 348    D. 245  

4.  Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là:                                         n   

A. IIII                 B. VI                C. IV    D. IX 

5. Ngày 20 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày 27 tháng 5 của năm đó là thứ mấy?  

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

6. Một hình chữ nhật có chiều dài 98cm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi 

hình chữ nhật đó.  

A. 49cm    B. 147cm   C. 294cm    D. 392cm 

7.  Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?  

         A.  3 giờ 18 phút  C.  3 giờ 82 phút 

 

 

8. Có 113 lít dầu đổ đầy vào các can, mỗi can 5 lít. Vậy cần ít nhất số can là: 

A. 22 can    B. 23 can   C. 24 can    D. 25 can 

  

          B.  3 giờ 8 phút           D.  4 giờ kém 18 phút 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

3246 + 3524                8251 – 5938             1207 × 4                    1296 : 3 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2.  Tìm y:  

8 × y = 1768     y : 7 = 1569 : 3 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm) Có 1260 quyển sách được xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 3 thùng như thế 

xếp vào được bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Bài 4.  Trong một phép chia, có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số chẵn 

bé nhất có ba chữ số được viết từ các chữ số 1; 2 và 3 và số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị 

chia của phép chia đó.  

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B C A C D B 

 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: Học sinh đặt tính theo cột dọc 

3246 + 3524 = 6770           8251 – 5938 = 2313       1207 × 4 = 4828        1296 : 3 = 432 

 Bài 2.  Tìm y:  (1 điểm) 

8 × y = 1768    

     y = 1768 : 8 

     y = 221                              

 

y : 7 = 1569 : 3 

y : 7 = 523 

y      = 523 × 7 

y      = 3661 

 

      

Bài 3: (2 điểm) 

Một thùng xếp được số quyển sách là: 

1260 : 6 = 210 (quyển) 

Ba thùng xếp được số quyển sách là: 

210 × 3 = 630 (quyển) 

Đáp số: 630 quyển sách 

Bài 4: (1 điểm) 

Số chia là số lớn nhất có một chữ số, số chia là: 9 

Thương là số chẵn bé nhất có 3 chữ số được viết từ chữ số 1; 2; 3, thương là: 132 

Số dư lớn nhất có thể, số dư là 8 

Vậy số bị chia là: 132 × 9 + 8 = 1196 
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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

 
 

Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Giá trị của chữ số 5 trong 6508 là:  

A. 5000   B. 500  C. 50     D. 5 

2.  Số liền trước của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng trăm bằng 5 là: 

A. 1499    B. 1500   C. 1501    D. 1502 

3.  Một hình tròn có đường kính là 628m. Bán kính của hình tròn đó là:  

A. 314m    B. 314 cm   C. 1256 cm    D. 157cm  

4.  Ngày 28 tháng 4 là thứ năm. Hỏi ngày 1 tháng 5 của năm đó là thứ mấy?  

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

5.  Khoảng thời gian từ 11 giờ 25 phút đến 1 giờ kém 20 phút chiều là :  

A. 35 phút            B. 40 phút  C. 75 phút                D. 5 phút 

6.  Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:  

 A. 27cm                 B. 12 cm               C. 54cm   D. 24 cm  

7.  Cho 8 ×  y = 768; giá trị của y là:  

A. 96    B. 91   C. 6144   D. 760 

8.  Số cần điền vào dấu ? là:  

A. 20 

C. 101 

      B. 5 

      D. 105 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

4021 + 3224                8351 – 4625            2604 × 3                    1570 : 5 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức : (1 điểm)   

a) 2580 : 5 + 1208  

................................................ 

................................................ 

................................................. 

b) 9380 : 2 – 1416 × 3  

.................................................. 

.................................................. 

................................................... 

 

Bài 3. (2 điểm) Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân 

làm như thế được bao nhiêu sản phẩm?  

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................  

Bài 4. (1 điểm) Dưới đây là phép tính được xếp bởi các que tính và là phép tính sai: 

 

 

 

Hãy đổi chỗ 1 que tính để được phép tính đúng và vẽ hình thể hiện phép tính đó.  

.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A A C D A C 

 

PHẦN II: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Học sinh đặt tính theo cột dọc 

4021 + 3224 = 7245         8351 – 4625 = 3726        2604 × 3 = 7812         1570 : 5 = 314 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức : (1 điểm)   

a) 2580 : 5 + 1208  

= 516 + 1208 

= 1724 

b) 9380 : 2 – 1416 × 3  

= 4690 – 472  

= 4218 

 

Bài 3 : (2 điểm) 

Bài giải 

Một công nhân làm được số sản phẩm là: 

4689 : 9 = 521 (sản phẩm) 

Năm công nhân làm được số sản phẩm là: 

521 x 5 = 2605 (sản phẩm) 

Đáp số: 2605 sản phẩm 

 

Bài 4:  
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Số liền trước của 3456 là: 

A. 3457   B. 3458  C. 3455  D. 3454 

2.  Ngày 29 tháng 4 năm là ngày thứ năm. Ngày 01 tháng 5 cùng năm là ngày:    

A. chủ nhật   B. thứ bảy  C.  thứ sáu  D. thứ tư 

3.  Số 14 được viết bằng chữ số La Mã là:  

A. IIII                 B. VI                C. XIV   D. IX 

4.  Số lẻ liền trước của số 7 409 là : 

A. 7 407                B. 7 408                C. 7 410  D. 7411 

5.  Ông năm nay 63 tuổi, ba năm nữa ông sẽ gấp 6 lần tuổi cháu . Hỏi hiện nay cháu 

bao nhiêu tuổi? 

A. 6 tuổi           B. 8 tuổi             C. 10 tuổi          D. 11 tuổi 

6.  Hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:  

 A . 30 cm               B . 15 cm               C . 35 cm   D . 34 cm  

2: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm) 

Trong một hình tròn: 

 OQ là bán kính 

 MN là đường kính 

 OP là đường kính. 

 O là tâm hình tròn  

P 

 

  Q 

 

 

N                              M 

                                       

 

M 
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II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :  

7235 + 1968   9090 – 5775   2307 × 3  6940 : 4 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức : (1 điểm)   

a) 1422 : 3 + 2905  

................................................ 

................................................ 

................................................. 

b) 6950 : 5 – 1003 × 2  

.................................................. 

.................................................. 

................................................... 

 

Câu 3: (2 điểm) 

Đội Một hái được 140kg nhãn, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội 

hái được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn ? 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Câu 4: (1 điểm) Viết số tiếp theo của dãy số sau: 

a. 3, 3, 6, 9, 15, 24, 39, …....                          b. 4, 4 , 8 , 12 , 20 , 32 , …… 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH    
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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (3 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B C A D A 

 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm) 

Đ – Đ – S – Đ  

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính : Học sinh đặt tính theo cột dọc 

7235 + 1968  = 9203          9090 – 5775 = 3315       2307 × 3 = 6921   6940 : 4 = 1735 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức : (1 điểm)   

a) 1422 : 3 + 2905  

= 474 + 2905 

= 3379 

b) 6950 : 5 + 1003 × 2  

= 1390 + 2006  

= 3396 

 

Câu 3: (2 điểm) 

Bài giải 

Đội Hai hái được số nhãn là: 

140 × 2 = 280 (kg) 

Cả hai đội hái được số nhãn là: 

280 + 140 = 420 (kg) 

Đáp số: 420 kg nhãn 

Câu 4: (1 điểm) 

a. 63                  b. 52 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Số liền sau của 6359 là: 

A. 6358    B. 6349     C. 6360    D.6369   

2.  Trong các số: 8572, 7852, 5872, 8752 số lớn nhất là: 

A. 8572   B. 8752   C. 7852    D. 5872 

3.  Số gồm có bốn trăm, năm chục nghìn, bảy nghìn, tám đơn vị là: 

A. 57408     B. 4578      C. 54708    D. 5478 

4.  Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ 5 thì ngày 30 tháng 3 là thứ mấy? 

A. Thứ sáu B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai 

5.  Tích của số lớn nhất có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số là: 

A. 99990   B. 89991   C. 9999  D. 10000 

6.  Chu vi hình vuông là 20m, cạnh của hình vuông đó là: 

A. 80m     B. 5m       C. 4m   D. 16m 

7. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:  

A. 9876     B. 9999     C. 9998  D. 6789 

8. Hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 14cm. Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

A. 68cm    B. 34cm      C. 33cm  D. 68 
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PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

   1729  + 3815           7280 – 1738            1927 × 4      8289: 9 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y 

a. 4536 : y =  9     b. y : 6 = 7  (dư 3) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm) Một trại gà trong 3 ngày thu được 3150 quả trứng. Hỏi trong 8 ngày như 

thế trại gà sẽ thu được bao nhiêu quả trứng? 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Bài 4: (1 điểm) Tìm một số biết rằng số đó nhân với 4 thì được kết quả là 2560. 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A C A B A B 

 

II. Tự luận (6 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. Học sinh đặt tính theo cột dọc 

1729 + 3815 = 5544      7280 – 1738 = 5542       1927 × 4 = 7708       8289 : 9 = 920 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y 

a. 4536 : y =  9     b. y : 6 = 7  (dư 3) 

              y = 4536 : 9                                                y = 7 × 6 + 3 

              y = 504                                                       y = 42 + 3 

                                                                                 y = 45 

Bài 3: (2 điểm) 

Bài giải 

Một ngày thu được số quả trứng là: 

3150 : 3 = 1050 (quả) 

Tám ngày thu được số quả trứng là: 

1050 × 8 = 8400 (quả) 

Đáp số: 8400 quả trứng 

Bài 4: (1 điểm) Tìm một số biết rằng số đó nhân với 4 thì được kết quả là 2560. 

Bài giải 

Số đó là: 

2560 : 4 = 640 

Đáp số: 640 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Khoanh vào số liền trước của số: 9999 

A. 9899          B. 9989          C. 9998          D. 9889 

2.  Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288 

A. 6289           B. 6299         C. 6298          D. 6288 

3.  Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm 

A. 82                      B. 802                 C. 820                      D. 10 

4.  Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy?  

A. thứ hai            B. thứ ba            C. thứ tư            D. thứ năm 

5.  Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng kém chiều dài 3cm. Chu vi hình chữ 

nhật đó là: 

 A . 24cm                 B . 12 cm               C . 15cm   D . 30cm 

6.  Nam đi từ trường lúc 10 giờ 40 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi Nam đi 

từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ? 

A. 15 phút                B. 20 phút               C. 25 phút   D. 40 phút 

7. Chữ số hàng đơn vị của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 

A . 9                B . 8                        C . 7             D . 6 

8. Chu vi của hình vuông là 36dm, độ dài cạnh của hình vuông là: 

A . 6dm               B . 7dm                   C . 8dm  D . 9dm 
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PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

2481 + 3479                7302 – 3796            2325 × 4                    9936 : 9 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y:  

y : 3 = 1058 (dư 2)     y × 9 = 8118 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm)  

 Mua một gói kéo giá 2500 đồng, một gói bánh giá 4000 đồng. Hỏi em mua 2 gói 

kẹo và 1 gói bánh hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Bài 4. (1 điểm)   

 Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 463 rồi chia cho 8 thì được 482.  

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Phần I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D A B D C B D 

Phần II. TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

2481 + 3479 = 6960       7302 – 3796 = 3506       2325 × 4 = 9300         9936 : 9 = 1104 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y:  

y : 3 = 1058 (dư 2)     y × 9 = 8118 

          y      = 1058 × 3 + 2 y       = 8118 : 9 

          y      = 3174 + 2 y      = 902 

          y      = 3176 

Bài 3: (2 điểm) 

Bài giải 

Mua 2 gói kẹo hết số tiền là: 

2500 × 2 = 5000 (đồng) 

Mua 2 gói kèo và 1 gói bánh hết số tiền là: 

5000 + 2500 = 7500 (đồng) 

Đáp số: 7500 đồng 

Bài 4: (1 điểm) 

Gọi số phải tìm là x 

Ta có: (x – 463) : 8 = 482 

   x – 463      = 482 x 8 

   x – 463      = 3856 

   x        = 3856 + 463  

   x  = 4319 

 


